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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
(Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Mã     Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	S701
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	D

	S702
	C
	D
	A
	A
	A
	D
	A
	A
	D
	D
	B
	B
	B
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	B

	S703
	B
	C
	C
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	A

	S704
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	D
	C


Phần II: Tự luận (5 điểm)
Mã đề S701, S703
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	- Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu  dễ quan sát.
- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra  bảo vệ mắt giúp mắt không bị khô.
- Tai có màng nhĩ  giúp nhận biết âm thanh trên cạn.
- Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt  thuận lợi cho việc di chuyển.
	0.5
0.5

0.5
0.5

	2
	* Giống:
- Thụ tinh trong, đẻ trứng.
- Phát triển trực tiếp.
* Khác:
	Chim bồ câu
	Thằn lằn bóng đuôi dài

	- Trứng có vỏ đá vôi, có tập tính ấp trứng
- Con non nở ra còn yếu, chưa biết kiếm ăn, được bảo vệ và chăm sóc tốt.
- Có tập tính nuôi con.
	- Trứng có vỏ dai, không có tập tính ấp trứng.
- Con non nở ra đã biết kiếm ăn, không được mẹ bảo vệ và chăm sóc.
- Không có tập tính nuôi con.



	0.5


1.5

	3
	- Ngón chân thạch sùng dẹt, bằng và to, bên trên có những múi thịt xếp thành từng nếp một và giữa các múi thịt có những rãnh sâu  tăng ma sát giữa chân với tường.
- Trên ngón chân còn có một tuyến lông nhỏ, có khả năng dính rất mạnh, đủ để dính được cơ thể của thạch sùng trên trần nhà. 
	1



Mã đề S702, S704
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	- Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước  giảm sức cản khi bơi.
- Mắt nhô cao trên đầu  giúp ếch quan sát dễ dàng khi ở dưới nước.
- Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí  giúp ếch hô hấp trong nước.
- Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón  tạo thành chân bơi để đẩy nước.
	0.5

0.5
0.5

0.5

	2
	* Giống:
- Thụ tinh trong, đẻ trứng.
- Phát triển trực tiếp.
* Khác:
	Chim bồ câu
	Thằn lằn bóng đuôi dài

	- Trứng có vỏ đá vôi, có tập tính ấp trứng
- Con non nở ra còn yếu, chưa biết kiếm ăn, được bảo vệ và chăm sóc tốt.
- Có tập tính nuôi con.
	- Trứng có vỏ dai, không có tập tính ấp trứng.
- Con non nở ra đã biết kiếm ăn, không được mẹ bảo vệ và chăm sóc.
- Không có tập tính nuôi con.



	0.5


1.5

	3
	- Ngón chân thạch sùng dẹt, bằng và to, bên trên có những múi thịt xếp thành từng nếp một và giữa các múi thịt có những rãnh sâu  tăng ma sát giữa chân với tường.
- Trên ngón chân còn có một tuyến lông nhỏ, có khả năng dính rất mạnh, đủ để dính được cơ thể của thạch sùng trên trần nhà. 
	1



